
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường Cách Mạng Tháng Tám ( Đường 80 ), Khu phố Tân Phú, Phường Phú Mỹ, Thị 
xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

11.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI TÒNG LÂM

3502468485

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm ...

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc. Bán buôn mắt kính các loại

4649

3. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội, Ngoại, Cấp cứu 
và Nha Khoa ...

8620(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Xuất nhập khẩu thuốc 

5229

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
ĐẠI TÒNG LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Dai Tong Lam General Clinic Joint Stock 
Company
Tên công ty viết tắt: CTCP PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI TÒNG LÂM

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0253.89.1122
Email: pkdkdaitonglam@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HỒ TRỌNG 
NGHĨA

Tổ 2, ấp Thạnh 
An, Xã Trung An, 
Huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 9,091

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 9,091

021765591

2 TRẦN CÔNG 
VĨNH

247C Bùi Đình 
Túy, Tổ 83, 
Phường 24, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 13,636

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 13,636

0750640001
07
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3 LÊ ÁNH 
NHIÊN

Khu phố Mỹ 
Thạnh, Phường 
Mỹ Xuân, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 13,636

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 13,636

273546146

4 LÊ TỐ HANH Khu phố 4, 
Phường Hắc 
Dịch, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 9,091

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 9,091

0420830003
70

5 LÊ VĂN 
THỨC

Khu phố Vạn 
Hạnh, Phường 
Phú Mỹ, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 22,727

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 22,727

0510690002
88
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6 BÙI MINH 
HUỆ

Tổ 1, Kp Suối 
Nhum, Phường 
Hắc Dịch, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 9,091

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.010.000 9,091

0770810055
69

7 HUỲNH THỊ 
HUYỆN

Thôn Đông Lâm, 
Xã Nhơn Lộc, Thị 
xã An Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 9,091

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 9,091

211851152

8 NGUYỄN BÁ 
LUÂN

Tổ 14A, Khu 3, 
Ấp 7, Xã An 
Phước, Huyện 
Long Thành, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 4,545

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 4,545

172151024
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9 NGUYỄN LỰC Khu phố Quảng 
Phú, Phường Phú 
Mỹ, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 9,091

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 9,091

0790730059
62

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051069000288
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THỨC Nam

29/11/1969 Kinh Việt Nam

05/04/2018 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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